Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Quy mô, phạm vi sửa chữa: Trên cơ sở nền mặt đường hiện hữu có bề rộng mặt đường Bm >= 5, 5m thực hiện bạt tầm nhìn, sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, thảm bê tông nhựa mặt đường; sửa chữa hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.., với các nội dung như sau:

a. Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn tuyển gồm: Km23+900-Km26+250; Km29+330 Km37+100; Km39+530 - Km40+600 với tổng chiều dài đoạn sửa chữa L = 10, 137Km
- Sửa chữa mặt đường hư hỏng, không bảo đảm siêu cao, mui luyện:

+ Đối với chiều dày bù bênh h≤2cm: Tưới dính bám nhũ tương, bù vênh BTN kết hợp thảm BTN C16 dày 6,0cm;

+ Đối với chiều dày bù bênh h>2cm: Bù vênh mặt đường bằng lớp đá dăm nước (ĐDN); láng nhũ tương 01 lớp TCN 1, 6kg / (m2) tưới dính bám nhũ tương, thảm BTN C16 dày 6,0cm.

Gia cố lề đường, mở rộng mặt đường: Đào khuôn, xáo xới đầm chặt K > 0, 98 chiều dày 30cm; lớp ĐDN lớp dưới dày 25cm, lớp ĐDN lớp trên dày 15cm, láng nhũ tương 01 lớp TCN 1, 6kg / (m2) , tưới dính bám nhũ tương, thảm BTN C16 dày 6,0cm. 
b. Sửa chữa, hoàn thiện hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ:
- Sửa chữa, gia cố rãnh dọc tại các vị trí rãnh cũ hư hỏng, những vị trí có độ dốc lớn, địa chất dễ xói lở và có nước chảy thường xuyên bằng rãnh hình thang lắp ghép, kích thước 1,2x0,4x0,4(m), kết cấu BTXM M200, tổng chiều dài rãnh sửa chữa, gia cố L = 5.785m Đoạn qua khu vực đông dân cư, nút giao bố trí rãnh hộp kích thước 0,6x0,8(m), kết cấu BTCT M250, tổng chiều dài rãnh hộp L = 115m.
- Nối dài, nâng cao tường đầu các cống ngang phạm vi tuyến để bảo đảm phù hợp và ổn định với nền đường sau khi sửa chữa. Bao gồm 25 vị trí cống tròn kết cấu ống cống BTCT M250, 01 vị trí cống hộp kết cấu cống hộp BTCT M350, 06 vị trí cống bản thân cống BTXM M200, tấm bản BTCT M250; tường đầu, tường cánh, gia cố cổng bằng BTXM M200.

- Gia cố nền đường taluy âm bảo đảm ổn định sau khi mở rộng mặt đường bằng kè taluy âm kết cấu BTXM M200, chân khay, ốp mái kết cấu BTCT M200, tổng chiều dài kè L=34m.
c. Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông:
Bổ sung, hoàn thiện vạch sơn kẻ đường, hộ lan tôn sóng, tiêu dẫn hướng, định phản quang, biển báo hiệu, cọc tiêu, cột H, cột Km theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
d. Bảo đảm ATGT và vệ sinh môi trường:
Bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công theo quy định hiện hành.
(Chi tiết như hồ sơ thiết kế được duyệt)
2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 08 tháng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 08 tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có):
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;
- QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- TCVN 4054-2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế;

- TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm - các yêu cầu kỹ thuật & chỉ dẫn

thiết kế;

- TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - Thi công và nghiệm

thu;

- TCVN 13567-1:2022 - Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công

và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;

         - TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Thiết kế theo phương pháp

Marshall;

- TCVN 8817:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít;

- TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7570:2006 Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu cho bê tông và vữa;

- TCVN 5573:2011: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép;

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang

nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;

- TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ;

- TCVN 11823-1:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công;

- TCCS 14:2016/TCĐBVN Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng

hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền ban hành, công bố;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát của nhà thầu: Tổ chức thi công đúng biện pháp thi công đã đề xuất được TVGS chấp thuận. Chỉ huy trưởng công trình và lãnh đạo của Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong nghiệm thu nội bộ trước khi trình TVGS xem xét, nghiệm thu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): Tất cả các vật tư, vật liệu sử dụng phải được TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công; máy móc thiết bị phải phù hợp với yêu cầu công việc và còn hoạt động tốt.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Thi công đúng theo trình tự kết cấu trong thiết kế bản vẽ thi công, các hạng mục công việc ẩn giấu bắt buộc phải thi công trước thì phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, được tư vấn giám sát nghiệm thu mới thi công các hạng mục tiếp theo.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, không đốt lửa, nấu nhựa gần khu tập kết máy móc thiết bị, gần các khu dân cư, nhà dân có các vật liệu dễ cháy, nổ.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không đổ phế thải bừa bãi, các phương tiện vận chuyển vật tư cho công trình phải được phủ bạt kín, cảm kết trở đúng tải trọng cho phép, tránh gây rơi vãi trên đường vận chuyển, không để đất đá, phế thải văng ra ngoài khu vực thi công, nếu có đất đá dính theo bánh xe ra ngoài khu vực thi công thì phải tiến hành thu dọn và vệ sinh sạch sẽ.

7. Yêu cầu về an toàn lao động: Cấp phát đầy đủ trang thiết bị ATLĐ cho công nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công, có biện pháp thi công hợp lý để không chồng chéo, gây tai nạn lao đồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thi công.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Chủ động trong việc huy động nhân vật lực và thiết bị phục vụ thi công, nêu rõ nguồn nhân lực huy động, máy móc huy động (hoặc thuê mượn) đảm bảo trong thời gian thi công.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Biện pháp thi công trước hết phải đảm bảo được trình tự công việc, hiểu được mục đích công trình và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; yêu cầu phải có biểu tiến độ thi công chi tiết và tổng thể phù hợp với từng hạng mục công việc.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Có biểu đồ chi tiết về công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo của Nhà thầu; kiểm tra, nghiệm thu kiểm tra trước khi báo TVGS nghiệm thu.

11. Yêu cầu về tổ chức đảm bảo ATGT trong quá trình thi công: Bố trí đầy đủ rào chắn, barie, cọc tiêu, biển báo và người điều hành giao thông; ban đêm có đầy đủ đèn chiếu sáng, người điều hành giao thông trang bị đầy đủ cờ, quần áo bảo hộ, trang bị đầy đủ bộ đàm để liên lạc giữa những người điều hành giao thông, đảm bảo ATGT chống ùn tắc.
IV. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ
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(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/Cad cùng E-HSMT trên Hệ thống).[image: image1.png]



1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.





